PHỤ LỤC

Một số nội dung Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép
Góp ý có thể tập trung (nhưng không giới hạn) vào các vấn đề sau:

· Các nội dung sửa đổi, bổ sung đã hợp lý chưa? Cần sửa đổi, bổ sung nội dung nào khác?

· Quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp (DN) đã hợp lý chưa?

· Các vấn đề khác dự kiến phát sinh vướng mắc khi văn bản được triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định chưa phù hợp.

Phương thức góp ý: theo đường Công văn hoặc điền vào mẫu dưới đây. 

Để góp ý được đầy đủ và chính xác, rất mong Quý DN/Hiệp hội theo dõi toàn văn Dự thảo và Tờ trình trên website của VCCI tại địa chỉ: www.vibonline.com.vn - Mục Dự thảo.
	Vấn đề
	Nội dung Dự thảo
	Góp ý
(Đồng ý/không đồng ý? Lý do?

Kiến nghị)

	Phạm vi điều chỉnh
	- Quy chuẩn quy định các yêu cầu về công nghệ, thiết bị đối với các nhà máy: nhà máy luyện than cốc; nhà máy thiêu kết; nhà máy luyện gang; nhà máy luyện thép lò chuyển; nhà máy luyện thép lò điện hồ quang; nhà máy cán thép.

- Không điều chỉnh đối với các nhà máy luyện gang, thép phục vụ đúc chi tiết cơ khí, nhà máy luyện kim phi cốc, nhà máy luyện thép bằng lò cảm ứng và các nhà máy sản xuất thép hợp kim, thép chế tạo.

	

	Quy định kỹ thuật
	Quy định chung: Các thiết bị được lắp đặt tại các nhà máy quy định tại Quy chuẩn này phải đảm bảo tính năng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

	

	
	Nhà máy luyện than cốc 

a) Sử dụng công nghệ nạp liệu sườn lò 
b) Công suất ≥ 350.000 tấn cốc/năm; 
c) Có hệ thống hồi nhiệt (nhiệt vật lý, nhiệt hóa học) của khí thải làm nhiên liệu, sản xuất hơi nước hoặc sử dụng cho phát điện;

	

	
	Nhà máy thiêu kết

a) Diện tích băng thiêu kết ≥ 90 m2; 
b) Có hệ thống sấy nguyên liệu trước khi thiêu kết; 


	

	
	Nhà máy luyện gang lò cao

a) Dung tích lò cao tại các khu vực ven biển: ≥ 1.000 m3, tại các khu vực còn lại: ≥700 m3; b) Suất tiêu hao năng lượng ≤ 14000 MJ/tấn gang, trong đó suất tiêu hao than cốc ≤ 450 kg than cốc/tấn gang, (Suất tiêu hao năng lượng được tính theo Phụ lục I và Phụ lục III ban hành kèm theo Quy chuẩn này); c) Nhiệt độ gió nóng đưa vào lò cao ≥ 1.100oC; d) Có hệ thống thu hồi nhiệt (nhiệt vật lý, nhiệt hóa học) của khí thải để làm nhiên liệu, sản xuất hơi nước hoặc sử dụng cho phát điện.
	

	
	Nhà máy luyện thép lò chuyển

a) Dung lượng lò chuyển tại các khu vực ven biển: ≥ 70 tấn/mẻ, tại các khu vực còn lại:  ≥ 50 tấn/mẻ;

b) Có dây chuyền đúc liên tục; c) Có hệ thống thu hồi nhiệt (nhiệt vật lý, nhiệt hóa học) của khí thải.
	

	
	Nhà máy luyện thép lò điện hồ quang

a) Có hệ thống sấy liệu bằng khí thải của lò; b) Áp dụng công nghệ tạo xỉ bọt, cường hóa quá trình nấu luyện bằng các mỏ đốt ô xy và nhiên liệu khác; c) Nắp, thân lò có các tấm được làm nguội bằng nước; có thiết bị phun sương làm mát điện cực và má ôm điện cực; d) Ra thép từ đáy lệch tâm; e) Dung lượng lò ≥ 70 tấn/mẻ; f) Công suất biến thế lò ≥ 800 kVA/tấn dung lượng; g) Có hệ thống phun than hoạt tính trước bộ lọc bụi túi vải; h) Tỷ lệ nước tuần hoàn ≥ 95%; i) Có lò tinh luyện và máy đúc liên tục;j) Suất tiêu hao năng lượng cho 01 tấn phôi ≤ 2600 MJ/tấn, trong đó tiêu hao điện năng lò điện hồ quang ≤  420 kWh. 
	

	
	Nhà máy cán thép

b) Nhà máy cán nóng thép dẹt  

 - Dây chuyền cán nóng thép có chiều dầy từ 4 mm trở lên, chiều rộng tối đa của sản phẩm đạt 1500 mm: Công suất ≥ 1.000.000 tấn/năm;
- Dây chuyền cán nóng thép có chiều dầy từ 0,8 mm đến 16 mm, chiều rộng tối đa sản phẩm 1000 mm: Công suất ≥ 2.000.000 tấn/năm;

c) Nhà máy cán nguội thép dẹt

- Dây chuyền cán nguội thép chiều rộng > 1.000 mm: Công suất ≥ 500.000 tấn/năm;    

- Dây chuyền cán nguội thép chiều rộng ≤  1000 mm: Công suất ≥ 200.000 tấn/năm;

e) Công suất dây chuyền cán  ≥ 500.000 tấn/năm; 

f)  Nước làm nguội được sử dụng tuần hoàn. Mức tiêu hao nước ≤ 0.25 m3 nước/tấn sản phẩm.
	

	Quy định về môi trường
	Các nhà máy phải thu hồi, xử lý các chất thải khí, rắn, lỏng theo các quy định sau: 
1. Chất thải khí: Tuân thủ QCVN 19: 2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT của Bộ TNMT về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

2 Chất thải rắn: Tuân thủ QCVN 07: 2009/BTNMT của Bộ TNMT về quản lý chất thải nguy hại và quản lý chất thải rắn và các văn bản quy định quản lý chất thải của ngành thép. Xỉ thải, bụi lò điện hồ quang, lò chuyển phải được chế biến, tái sử dụng đến mức tối đa. 3. Chất thải nước: Phải tuân thủ QCVN 40: 2011/BTNMT của Bộ TNMT về nước thải công nghiệp.
	


